LỜI GIỚI THIỆU
            Truyện cổ tích là một thể loại chính của sáng tác tự sự dân gian, có tâm thế hư cấu, bao gồm cổ tích thần kỳ, cổ tích tự sự, cổ tích phiêu lưu và cổ tích loài vật. Bên cạnh yếu tố hư cấu, tưởng tượng như một đặc điểm chủ yếu của thể loại, truyện cổ tích vẫn bộc lộ sự liên kết với đời sống hiện thực, thông qua những đặc điểm về nội dung, ngôn ngữ tính chất của cốt truyện, motip, hình tượng nghệ thuật…Nhiều truyện cổ tích xuất xứ từ xa xưa phản ánh được các quan hệ xã hội nguyên thủy và các biểu tượng tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Trong khi đó, các truyện cổ tích hình thành giai đoạn muộn hơn, như thời phong kiến, thường có những hình tượng vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa. Sang thời tư bản chủ nghĩa, truyện cổ tích thường chú ý hơn đến thương nhân tiền bạc và các quan hệ xã hội liên quan đến mua bán, đổi trác sự tương phản giàu nghèo…
            Truyện phản ánh những ước mơ, nguyện vọng chính đáng của con người. Thông qua các câu chuyện, toát lên nội dung có tính nhân văn và giáo dục sâu sắc: “Ở hiền gặp lành”, “Ăn ở bất nhân bất nghĩa bị quả báo”...
           Để giúp thầy cô và các em học sinh thuận tiện, dễ dàng trong việc tra cứu và tìm đọc những câu chuyện thú vị đó, để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Tiếng Việt nói riêng và các môn xã hội khác nói chung, thư viện trường  biên soạn tập thư mục “ Truyện cổ tích ”.
Thư mục gồm 3 phần: 

I: Lời giới thiệu

II: Nội dung chính 

III: Bảng tra cứu tên sách

          Hy vọng thư mục sẽ giúp thầy cô và các em học sinh có thêm một công cụ tra cứu hữu hiệu, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Trong quá trình biên soạn thư mục không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc.
Xin trân trọng giới thiệu!
                                                            Thái Tân, ngày….. tháng….  năm 2023
             Người biên soạn

             Nguyễn Thị Mừng
NỘI DUNG

CUỐN 1: BA CÔ TIÊN

Ba cô tiên / Hồ Thị Minh, .- H.: Nxb Mĩ thuật, 2012 .- 16 tr; 24 cm.( SKĐ: 175-182)
	        Cuốn sách "Ba cô tiên" do Hồ Thị Minh soạn lời chuyển thể từ Tuyển tập trò chơi, bài hát, thơ truyện mẫu giáo 3 - 4 tuổi, được nhà xuất bản giáo dục ấn hành năm 2007, có độ dày 19trang, khổ 21x 27,5cm.

Câu chuyện kể về một cậu bé lên 6 tuổi mà người chỉ bé bằng ngón tay nên bố mẹ đặt tên là Tí Hon. Nhà Tí Hon rất nghèo vì thương bố mẹ nên Tí Hon đã xin bố mẹ cho mình được đi chăn trâu thay bố mẹ. Trong một lần chăn trâu tình cờ cậu bé đã lạc vào nhà của ba cô tiên cũng bé như Tí Hon. Ba cô tiên biết được hoàn cảnh khó khăn của nhà Tí Hon nên đã giúp đỡ. Từ đó gia đình Tí Hon có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
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CUỐN 2: BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY
Bánh chưng bánh dày/ Hoàng Khắc Huyên, Kim Đồng .- H.: Nxb Kim Đồng, 2011 .- 32 tr.; 20,5 cm.( SKĐ: 84-90)
	         Trong dịp Tết cố truyền thì trên mâm cúng gia tiên của bất kì gia đình nào cũng không thể thiếu những thứ bánh đậm đà dân tộc, đó là món bánh chưng xanh, bánh dày. 

Chắc hẳn các em cũng rất tò mò không biết vị hoàng tử nào đã nghĩ và làm ra những món bánh ngon như thế? Hoàng tử này là ai? Chàng có liên quan gì đến món bánh chưng, bánh dày. Bánh chưng, bánh dày mang ý nghĩa biểu trưng gì?

           Sự tích trên muốn nhắc nhở con cháu về truyền thống hiếu kính; lời giải thích ý nghĩa cũng như nguồn cội của của bánh chưng, bánh dày là nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc.
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CUỐN 3: CÂY KHẾ
Cây khế : tranh truyện dân gian Việt Nam/ Nguyễn Bích( tranh); Minh Trang ( lời) .- H.: NXb Kim Đồng, 2019 .- 31tr.; 20,5cm.( SKĐ: 559-568)
	          Câu chuyện kể về hai anh em nhà kia mồ côi cha mẹ từ bé. Lớn lên vợ chồng người anh tham lam dành lấy hết của cải mà cha mẹ để lại chỉ cho vợ chồng người em một góc vườn dựng đủ một túp lều và có duy nhất một cây khế. Một hôm có một con chim lạ đến ăn khế người em ra đuổi thì con chim lạ liền nói “ăn một quả trả cục vàng khâu túi ba gang mang đi mà đựng”. Người em làm đúng như những gì mà con chim nói. Từ đó người em trở lên giàu có.
Biết tin người em trở lên giàu có lòng tham của anh lại nổi lên. Người anh liền gạ người em đổi nhà vad người em đã đồng ý. Liệu người anh có được cuộc sống hạnh phúc, ấm no như người em?
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CUỐN 4:  CÔ BÉ BÁN DIÊM
Cô bé bán diêm/ Nguyễn Như  Quỳnh . -  H. :  NXB Mỹ thuật, 2018 .- 16tr.; 12 x 16 cm.( SKĐ: 460-469)
	Cô bé bán diêm sống trong gia đình nghèo khổ, khó khăn, mồ côi mẹ, bà mất, tài sản tiêu tan nên em phải bán diêm cho người bố rất tàn nhẫn hay đánh em. Vào một ngày cuối năm, em không bán được que diêm nào. Trước khi ra khỏi nhà em có mang một đôi giày mà mẹ em để lại nhưng nó lại quá to. Một chiếc giày đã bị xe ngựa cán qua và chiếc còn lại bị một thằng bé xấu tính ném mất. Em không dám về nhà vì sợ cha đánh. Đêm giao thừa trời giá rét, em ngồi nép vào góc tường giữa hai ngôi nhà. Đêm càng lạnh giá, em đánh liều quẹt que diêm để sưởi ấm.
	[image: image4.jpg]





Mỗi lần quẹt que diêm cháy sáng là một mong tưởng đến với em. Lần thứ nhất, em thấy lò sưởi; lần thứ hai em thấy bàn ăn và con ngỗng quay; lần thứ ba em thấy cây thông noel hiện ra, lần thứ tư bà hiện về. Nhưng tất cả các thứ đó đều biến mất khi que diêm tắt. Cuối cùng cô bé đã chết vì trời lạnh.

CUỐN 5:  NÀNG TIÊN GẠO

Nàng tiên Cua: Tranh truyện cổ tích Việt Nam/ Hồng Hà - H.: Kim Đồng, 2018.- 36tr.; 14,5 x 20,5cm. .( SKĐ: 579-588) 




                                                                                                                                                                                                   

	        Nội dung cuốn sách noic về một chàng mồ côi nghèo khó sống ở ven sông Cái trong những lần đi đánh cá đã làm ban với một con cua. Lâu dần, chàng mang cua về nhà nuôi nấng và chăm sóc. Thật kì lạ, một ngày kia chàng bất ngờ phát hiện ra rằng con cua chính là một nàng tiên đội lốt do Ngọc Hoàng sai xuống làm bạn với chàng. Chàng trai sẽ làm gì khi biết sự thật kì lạ ấy? Và còn những sự kiện gì xảy đến với chàng khi xuất hiện một tên nhà giàu háo sắc cũng muốn có được nàng tiên cua? Bộ sách Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam do NXB Kim Đồng ấn hành thực sự là món ăn đặc sản hấp dẫn đối với bất kỳ trẻ em nào. Mỗi câu chuyện đều gắn bó với truyền thống nước Việt, với hồn cốt người Việt, để các em lớn lên, không quên gốc rễ của mình
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CUỐN 6: THẠCH SANH

 Thạch Sanh : truyện cổ tích Việt Nam / Hoàng Khắc Huyên .- H.: Nxb Mĩ thuật, 2012 .-16tr; 24cm.(SKĐ: 539-548)
	Thạch Sanh là một người mồ côi cha mẹ từ bé. Chàng là một người chăm chỉ và rất tinh thông võ nghệ. Thạch Sanh kết nghĩa anh em với Lí Thông một người gian xảo, rồi dọn về nhà Lí Thông ở. Hồi ấy ở trong vùng có một con trăn tinh chuyên ăn thịt người. Hôm ấy đến lượt Lí Thông phải đi nộp mạng cho nó nhưng hắn đã lừa để Thạch Sanh đi thay. Thạch Sanh đã đánh bại trăn tinh nhưng chàng lại bị mẹ con Lí Thông lừa tranh hết công khi đánh bại được trăn tinh. Chàng lại trở về sống ở gốc đa. Một hôm chàng nhìn thấy một con đại bàng cắp một người bay qua chàng liền giương cung bắn. Thạch Sanh đâu biết người bị đại bàng bắt lại chính là công chúa.
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Một lần nữa chàng lại bị Lí Thông lừa cứu công chúa và tranh hết công trạng của chàng. Lại nói về phần trăn tinh sau khi bị Thạch Sanh giết chúng vẫn ôm hận và tìm cách trả thù chàng. Chúng lại trộm vàng trong cung sau đó mang đến nhà Thạch Sanh để đổ vạ cho chàng. Thạch Sanh bị bắt nhốt vào tù. Ngồi trong tù chàng mang đàn ra gảy. Tiếng đàn bay đi khắp trong cung, công chúa nghe được tiếng đàn liền cười nói trở lại. Biết được câu chuyện của Thạch Sanh nhà vua đã gả công chúa và cho Thạch Sanh toàn quyền xử mẹ con Lí Thông. Vì biết công chúa kết hôn với một người khố rách áo ôm, hoàng tử của 18 nước chư hầu ôm hận liền mang quan sang đánh. Thạch Sanh bình tĩnh xử lí khiến cho hoàng tử 18 nước phải khuất phục. Từ đó chàng và công chúa sống với nhau hạnh phúc. 

              Cuốn sách nằm ngay trên tủ sách thiếu nhi của thư viện nhà trường. Cô rất hân hạnh được phục vụ các em.
CUỐN 7: TẤM CÁM

Tấm cám/ Nguyễn Khắc Tuyên .- H.; Kim Đồng, 2012 .- 31tr.; 14,5 x 20,5 cm.( SKĐ: 145-147)
	 Truyện kể về cuộc đời và số phận của Tấm, một cô gái xinh đẹp, dịu hiền, nết na nhưng gặp nhiều bất hạnh. Tấm mồ côi mẹ và sau đó là cha ngay từ khi còn rất bé. Tấm phải sống với dì ghẻ hết sức cay nghiệt và Cám  -  đứa em cùng cha khác mẹ vốn rất xấu tính, xấu nết. Tấm không chỉ phải vất vả làm lụng mà còn bị mẹ con Cám hành hạ, đoạ đầy. Liệu rằng mẹ con cám có được hưởng phú quý giàu sang hay không khi làm nhiều việc ác. Còn nàng Tấm sẽ như thế nào?
 Truyện Tấm Cám trước hết phản ánh mâu thuẫn và xung đột trong gia đình phụ quyền thời cổ. Đó là mâu thuẫn mẹ ghẻ - con chồng. Nhưng bao quát hơn là xung đột giữa cái Thiện và cái ác mà kết cục bao giờ cái Thiện thắng cái ác dù phải trải qua nhiều gian khổ, khó khăn, nhiều thử thách bằng cái chết. 
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Điều đó phản ánh ước mơ cháy bỏng của nhân dân lao động về một tương lai tươi đẹp cho những con người nghèo khổ bất hạnh. Nói cách khác, đó chính là triết lí dân gian: "ở hiền gặp lành", "ác giả ác báo", "thiện giả thiện báo", là ước mơ công lý nhân dân.
CUỐN 8: SỰ TÍCH CON DÃ TRÀNG
Sự tích con dã tràng: Tranh truyện dân gian Việt Nam/ Nguyễn Khắc Tuyên .- H.:  NXB Kim Đồng, 2011.- 31tr. 14,5 x 20,5cm. ( SKĐ: 35-40)




                                                                                

	Truyện xuất phát từ câu chuyện của một người đàn ông tên là Dã Tràng, do có nhân duyên với loài rắn mà được chúng tặng cho viên ngọc giúp ông có thể hiểu được tiếng nói của muôn loài động vật. Cũng chính nhờ khả năng này mà Dã Tràng giúp đỡ được nhiều người nhưng đến cuối cùng lại bị chính vợ mình phản bội, lại một thân một mình xe cát lấp biển giống như hai câu ca dao:

Dã Tràng xe cát biển đông

Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.
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Câu chuyện không chỉ có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta nên làm việc tốt giúp đỡ người khác mà còn lí giải cho chúng ta nguyên nhân vì sao ngỗng không ăn thịt tép bao giờ đấy các em à.
CUỐN 9 : SỰ TÍCH CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG
Sự tích chú Cuội cung trăng / Quốc Khanh .- H.: Nxb  Giáo dục, 2009 .- 16 tr. ; 24cm.( SKĐ:281-285)
	Ngày xưa có một người  tên là Cuội mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cuội ở với chú thím nhưng bản tính láu lỉnh hay thích đi lừa mọi người nên Cuội bị chú thím đánh đòn vì tội nói dối. Cuội lừa chú thím hết lần này đến lầy khác cuối cùng Cuội phải bỏ nhà ra đi. Tình cờ cậu phát hiện ra một loại cây quý có thể cải tử hoàn sinh khi cậu giết mấy con cọp con. Nhưng cây này chỉ được tưới bằng nước sạch không tưới bằng nước bẩn cây sẽ bay lên trời.
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Từ ngày có cây thuốc quý cậu luôn giúp đỡ mọi người những ai bị bệnh hay đã chết. Một lần cậu cứu được con gái lão nhà giàu bị chết đuối  nên lão đồng ý gả con cho cậu. Một hôm vì giận chồng nên vợ Cuội đã lấy nước bẩn tưới cho cây. Cuội về nhìn thấy sự việc liền chạy lại ôm ây nhưng không kịp cây kéo luôn cả Cuội lên trời.

CUỐN 10: SỰ TÍCH QUẢ DƯA HẤU
Sự tích quả dưa hấu / Hoàng Khắc Huyên ( lời) .- H.: Nxb Mĩ Thuật, 2012 .- 15 tr. ; 24 cm. ( SKĐ:44-47)
	        Sự tích dưa hấu nằm trong bộ truyện Cổ tích Việt Nam song ngữ nói về Mai An Tiêm, chàng con nuôi của vua, vì câu nói thành thật của mình “Của biếu là của lo, của cho là của nợ” mà bị vua cha bắt ra đảo hoang, tự sinh tự diệt. Những tưởng chàng trai đó sẽ cam lòng chấp nhận số phận nhưng không bằng đôi bàn tay của mình, Mai An Tiêm đã tự xây dựng cuộc sống của mình và gia đình. Một ngày tình cờ, chàng nhặt được hạt giống ngoài bãi, mạnh dạn gieo và chăm sóc giống cây lạ, từ đó mới ra đời loại quả có vị ngọt mát, ăn vào đỡ khát mà lại khỏe người - Quả dưa hấu. Mai An Tiêm cũng nhờ đó mà được vua tin tưởng, cho trở lại cung đình. Câu chuyện này tưởng như chỉ là một mẩu truyện cổ tích hư cấu, nhưng trên thực tế nó lại ẩn chứa bài học vô cùng sâu sắc: chỉ có những người dám nghĩ, dám làm mới nhận được kết quả xứng đáng! Và chỉ có những người chăm chỉ, không ngại khó khăn gian khổ, thách thức mới gặt hái được những thành công.
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III: BẢNG TRA CỨU TÊN SÁCH
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	Tên chữ cái
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	Bánh chưng bánh dày
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	4
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	Nàng tiên Cua
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	6
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	Thạch sanh
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	8
	Sự tích con dã tràng
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	9
	Sự tích chú Cuội cung trăng
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	Sự tích quả dưa hấu
	S
	11


                                                                Thái Tân  ngày …… tháng …… năm 2023
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